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BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ TIA γ VÀO THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG, 

TỶ LỆ SỐNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH Ở TÔM HÙM ĐÁ (Palinuridae homarus)
Lê Quang Luân1,2, Nguyễn Trọng Nghĩa1, 

Lê �ị �u �ảo1, Nguyễn �anh Vũ1

TÓM TẮT
Oligo-β-glucan có khối lượng phân tử (Mw) khoảng 15 kDa tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ tia γ được 

sử dụng để đánh giá hiệu ứng tăng trưởng và kích thích miễn dịch ở tôm hùm đá (Palinuridae homarus). Kết 
quả cho thấy tôm hùm được cho ăn bổ sung chế phẩm oligo-β-glucan ở nồng độ 1.000 - 3.000 ppm đạt tốc độ 
tăng trưởng và sinh khối thu hoạch cao hơn có ý nghĩa so với đối chứng. Khi cho ăn bổ sung oligo-β-glucan ở 
nồng độ nói trên cũng làm tăng 13,6 - 16,0% tỷ lệ tôm sống và giảm 0,9 - 1,0 hệ số tiêu tốn thức ăn. Việc cho 
ăn bổ sung chế phẩm oligo-β-glucan còn làm gia tăng đáng kể các chỉ số miễn dịch như tổng số lượng tế bào 
máu, hoạt độ thực bào, hoạt độ enzyme phenoloxidase và superoxide dismutase ở tôm hùm. Kết quả nghiên 
cứu cũng cho thấy nồng độ oligo-β-glucan cho ăn bổ sung ở mức 1.000 ppm là thích hợp. Chế phẩm oligo-β-
glucan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ rất có triển vọng để làm chất thúc đẩy tăng trưởng và miễn dịch tự 
nhiên trong nuôi tôm hùm đá.

Từ khóa: Tôm hùm đá (Palinuridae homarus), kích thích miễn dịch, oligo-β-glucan, chiếu xạ tia gamma
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi hùm đang ngày càng phát triển ở 

nước ta và đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 
kinh tế ở khu vực miền Trung, trong đó tôm hùm 
đá (Palinuridae homarus) được nuôi phổ biến. 
�eo thống kê của Tổng cục �ủy sản, nghề nuôi 
tôm hùm lồng bắt đầu phát triển từ năm 2000 và 
tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh �uận và Bình �uận, đến nay 
các tỉnh này có khoảng 10 nghìn hộ nuôi với khoảng 
53 nghìn lồng (Nguyễn Phú Hòa, 2019). Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, dịch bệnh trên tôm 
hùm xảy ra tràn lan và diễn biến rất phức tạp gây 
thiệt hại rất nghiêm trọng cho người nuôi tôm. Từ 
vấn đề dịch bệnh thường xuyên xảy ra, người nuôi 
tôm hùm thường dùng các loại kháng sinh như 
Doxycycline base, Strepto-Tetramycine, v.v. và do 
đó gây ra nhiều vấn đề về an toàn cho người tiêu 
dùng. Trước quy định cấm sử dụng một số chất độc 
hại và kháng sinh nhằm đảo bảo chất lượng và an 
toàn vệ sinh thực phẩm đối với tôm thương phẩm, 
người nuôi tôm đã và đang đối mặt với không ít 
khó khăn do những sản phẩm thay thế, nhất là chế 
phẩm thay cho kháng sinh chưa đa dạng và chưa 
thật sự có hiệu quả như mong đợi (Võ Văn Nha, 
2017; Nguyễn Phú Hòa, 2019). Chính vì vậy, việc 
nghiên cứu tạo ra sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
giúp tăng tỷ lệ sống, tăng năng suất và chất lượng 

nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hết 
sức cấp thiết hiện nay đối với ngành tôm Việt Nam. 

β-glucan là hợp chất polysaccharide được tạo 
nên từ các đơn phân tử D-glucose bằng liên kết 
β-glycoside, là thành phần cấu tạo nên thành tế bào 
thực vật, các loại nấm và nhiều nhất là trong nấm 
men (Sacchromyces serevisiae). β-glucan đã được 
biết đến như là một chất kích thích miễn dịch bào, 
tăng cường miễn dịch, kháng khối u, kháng viêm, 
kháng khuẩn, virus, v.v. (Chan et al., 2009; Bacha 
et al., 2017). β-glucan ngày càng được sử dụng 
nhiều trong nuôi trồng thủy sản nhằm tăng cường 
phản ứng miễn dịch tự nhiên (thực bào, sản xuất 
anion superoxide và hoạt động của lysozyme), khả 
năng chống lại các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn 
và virus) và các áp lực từ môi trường, và thúc đẩy 
tăng trưởng (Suphantharika et al., 2003; Ajadi et al., 
2016). Trong nuôi tôm, β-glucan được sử dụng như 
là một chất kích thích miễn dịch chống lại các mầm 
bệnh vi sinh vật (Chang et al., 2013; Li et al., 2008; 
Trần Việt Tiên và Đặng �ị Hoàng Oanh, 2020). 
Bai và cộng tác viên (2014) đã biến tính β-glucan 
bằng cách carboxymethyl hóa và sulfoetyl hóa để 
tạo ra các sản phẩm β-glucan tan trong nước có 
hoạt tính kích thích miễn dịch cao ở tôm thẻ chân 
trắng Litopenaeus vannamei. β-glucan có nguồn 
gốc từ các loại nấm men biển cũng được sử dụng để 
bảo vệ tôm thẻ chân trắng chống lại virus gây bệnh 
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đốm trắng WSSV (Ochoa-Álvarez et al., 2021). Tuy 
nhiên, khả năng hòa tan của β-glucan là rất thấp do 
có khối lượng phân tử (Mw) cao dẫn tới khó hấp 
thu, hoạt tính sinh học thấp và khó áp dụng rộng 
rãi ở quy mô công nghiệp. Gần đây, một số nghiên 
cứu đã cho thấy β-glucan có Mw thấp và tan trong 
nước có hoạt tính sinh học cao hơn so với β-glucan 
có Mw cao (Byun et al., 2008).

Để chế tạo oligo-β-glucan, người ta thường sử 
dụng các phương pháp hoá học, sinh học và bức xạ. 
Trong đó phương pháp cắt mạch bức xạ được cho 
là phương pháp rất hữu hiệu và có nhiều ưu điểm 
như tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, độ tin cậy 
cao do dễ dàng điều chỉnh khối lượng như mong 
muốn, sản phẩm có chất lượng cao (có thể sử dụng 
ngay mà không cần phải tinh chế), đáp ứng nhu cầu 
bảo vệ môi trường, giá thành thấp, hiệu quả kinh tế 
cao và dễ sản xuất ở quy mô lớn (Luan et al., 2012; 
Long et al., 2019).

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được 
nồng độ oligo-β-glucan chế tạo bằng phương pháp 
chiếu xạ tia γ bổ sung vào thức ăn thích hợp có khả 
năng kích thích tăng trưởng và tăng cường miễn 
dịch trên tôm hùm đá, nhằm tiến tới ứng dụng chế 
phẩm này như một chất thúc đẩy tăng trưởng và 
kháng bệnh tự nhiên trong nuôi tôm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Tôm hùm đá (Palinuridae homarus) được khai 

thác từ vùng biển ven bờ Nha Trang, Khánh Hòa do 
Công ty TNHH TM DV Ánh Hồng Res cung cấp. 
Tôm hùm giống được ương đến khi đạt khối lượng 
trung bình 2,6 g để tiến hành bố trí thí nghiệm. Mẫu 
oligo-β-glucan dạng dung dịch có Mw~15 kDa chế 
tạo bằng phương pháp chiếu xạ được cung cấp bởi 
Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm, chăm sóc và quản lý 
Tôm hùm đá sau khi ương, đồng đều về khối 

lượng (~ 2,6 g/con), kích thước được thả vào lồng 
nuôi (có kích thước 3 m × 3 m × 1,5 m - dài × rộng 
× cao) với mật độ 100 con/lồng được chia thành 4 
nghiệm thức (lặp lại 3 lần) gồm: 1 lô cho ăn thức 
ăn thông thường (đối chứng) và 3 lô cho ăn thức 
ăn có bổ sung oligo-β-glucan với nồng độ lần lượt 
1.000, 2.000 và 3.000 ppm. Lồng nuôi được đặc cách 

vùng triều khoảng 300 m ở độ sâu 5 m có nhiệt độ 
trung bình khoảng 25 ± 0,6oC và độ mặn trung bình 
khoảng 34 ± 0,5‰.

Tôm được cho ăn (chủ yếu là cá tạp có bổ sung 
ghẹ và sò tươi) mỗi ngày một lần vào buổi sáng, trong 
đó oligo-β-glucan được tẩm trực tiếp vào cá cho ăn 
bổ sung vào các ngày thứ 2, 4 và 6 hàng tuần. Oligo-
β-glucan được tẩm trực tiếp vào cá như sau: Cá được 
làm ráo nước, sau đó được tẩm với toàn bộ 25, 50 và 
75 mL dung dịch oligo-β-glucan (4%) trong 1 giờ để 
đạt nồng độ oligo-β-glucan trong cá lần lượt là 1.000, 
2.000 và 3.000 ppm. Cá sau khi tẩm được tiếp tục 
phủ với dầu mực và để ráo trong 30 phút trước khi 
cho tôm ăn. Trong quá trình nuôi, tôm được kiểm tra 
hàng ngày và vệ sinh lồng nuôi hàng tuần. 

2.2.2. Xác định các chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và hệ số tiêu tốn thức ăn

Các chỉ số được xác định bao gồm: 
- Khối lượng tôm được xác định hàng tháng 

bằng cách bắt ngẫu nhiên mỗi lồng 5 con, sau khi 
cân tôm được đưa trở lại vào lồng để nuôi tiếp. 

- Tỷ lệ sống của tôm được xác định khi kết thúc 
thí nghiệm, theo công thức: 

Tỷ lệ sống (%) = Nt × 100
No

 Trong đó: No: Số tôm lúc bắt đầu thử nghiệm, Nt: 
Số lượng tôm tại thời điểm t.

- Mức tăng trọng được xác định như sau: 

Mức tăng trọng (%) =  
KL cuối - KL đầu × 100

KL đầu

  - Tăng trưởng tương đối (SGR) được xác định 
theo công thức: 

SGR 
(%/ngày) =

ln (khối lượng cuối)-ln (khối lượng đầu)
× 100

Số ngày nuôi

- Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR): 

FCR = Tổng số kg thức ăn (tươi) đã cho ăn
Tổng số kg thu hoạch

- Sinh khối lồng (kg/lồng) được xác định bằng 
cách cân toàn bộ tôm trong mỗi lồng khi thu hoạch.

2.2.3. Xác định các chỉ số miễn dịch
Chỉ số miễn dịch của tôm hùm đá được đánh 

giá sau 6 tháng nuôi gồm: Tổng tế bào máu, hoạt 
độ thực bào (PA), hoạt độ enzyme (PO), hoạt độ 
enzyme (SOD). 
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 Tôm được thu mẫu (5 con/lồng) để xét nghiệm 
các chỉ số miễn dịch theo quy trình của Yudiati và 
cộng tác viên (2016). Cụ thể: Dịch huyết tương được 
thu từ xoang bụng tôm bằng kiêm tiêm 1 mL được 
chống đông. Tổng tế bào máu (HTC) được xác định 
bằng buồng đếm hồng cầu dưới kính hiển vi sử dụng 
vật kính 40X. Hoạt độ thực bào (PA) được xác định 
bằng cách hòa 20 µL dịch huyết tương và 20 µL PBS. 
Hỗn hợp được bổ sung thêm 20 µL dịch vi khuẩn 
Bacillus subtilis ở nồng độ 108 CFU/mL. Trải 7 µL hỗn 
hợp này lên lam kính, cố định bằng ethanol 95% và 
nhuộm với giemsa 10% trong 20 phút. Các lam kính 
được rửa lại bằng nước, phơi khô và đếm dưới kính 
hiển vi. Hoạt độ enzyme phenoloxidase (PO) được 
xác định bằng cách trộn 100 µL dịch huyết tương 
với 100 µL PBS, ly tâm ở 400 g, 4oC trong 20 phút 
để thu nhận tủa. Rửa tủa với 100 µL đệm cacodylate 
và tiếp tục ly tâm để thu nhận tủa. Bổ sung lần lượt 
100 µL đệm cacodylate và 100 µL trypsin, tiến hành ủ 
trong 10 phút. Sau đó, thêm 50 µL L-DOPA vào hỗn 
hợp và tiếp tục ủ trong 10 phút trước khi đọc kết quả 
trên máy đo ELISA (Molecular Devices, Mỹ) ở bước 
sóng 490 nm. Hoạt độ enzyme superoxide dismutase 
(SOD) được xác định bằng cách hòa 40 µL dịch huyết 

tương vào 360 µL đệm phosphate, tiến hành ly tâm 
ở 6.000 g, 4oC trong 7 phút để thu dịch nổi. Ủ dịch 
thu được ở 65oC trong 5 phút, sau đó bổ sung thêm 
50 µL NBT và tiến hành đọc kết quả trên máy ELISA 
(Molecular Devices, Mỹ) ở bước sóng 630 nm.

2.3. Phương pháp sử lý thống kê 
Tất cả thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả 

được sử lí thống kê bằng phương pháp ANOVA sử 
dụng phần mềm SPSS 27. Các kết quả trung bình 
được so sánh dựa vào mức khác biệt tối thiểu có ý 
nghĩa (LSD) với sai số 5%.

2.4. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�í nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Công 

nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh và Cam Ranh, 
Khánh Hòa (tọa độ 11o55’43.5”N; 109o11’17.0”E) 
từ tháng 9/2020 - 4/2021.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm oligo-β-glucan có 
Mw~15 kDa chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ 
lên sự tăng trưởng của tôm hùm đá

Bảng 1. Tăng trưởng, tỷ lệ sống, sinh khối tôm và hệ số tiêu tốn thức ăn sau 7 tháng nuôi

Nghiệm thức
Nồng độ oligo-β-glucan bổ sung vào thức ăn CV (%)

0 ppm (Đối chứng) 1.000 ppm 2.000 ppm 3.000 ppm

Khối lượng đầu (g) 2,60a 2,65a 2,55a 2,60a 1,57

Khối lượng cuối (g) 267,85a 313,73b 313,43b 316,78b 7,74

SGR (%/ngày) 2,21a 2,27a 2,29a ± 1,63 2,29a 1,73

Mức tăng trọng (%) 10.201,9a 11.738,6b 12.191,2c 12.083,7c 7,98

Sinh khối tôm (kg/lồng) 21,45a 29,11b 28,61b 29,39b 14,03

FCR 5,82a 4,92b 4,90b 4,83b 9,21

Tỷ lệ sống (%) 80,3a 93,0b 91,4b 93,0b 6,84
Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

theo Ducan. 

Sự ảnh hưởng của chế phẩm oligo-β-glucan có 
Mw~15 kDa chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ đối 
với tôm hùm đá được thể hiện ở bảng 1 và hình 1. 
Kết quả từ bảng 1 cho thấy, trọng lượng của tôm giữa 
các lô thí nghiệm hầu không khác biệt có ý nghĩa sau 
4 tháng nuôi. Tuy nhiên, từ tháng thứ 5 trở đi, tôm 
hùm ở các lô cho ăn bổ sung oligo-β-glucan đã có 
mức tăng trọng tốt hơn có ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng (SVĐC) (p < 0,05) và sự khác biệt này được 

thể hiện càng rõ sau 7 tháng nuôi. Cụ thể, ở nghiệm 
thức cho ăn bổ sung oligo-β-glucan ở nồng độ 1.000, 
2.000 và 3.000 ppm, trọng lượng tôm đạt lần lượt là 
313,73; 313,43 và 616,78 g/con và cao hơn tương 
ứng là 17,1; 17,0 và 18,3% so với nghiệm thức đối 
chứng (chỉ đạt 267,85 g/con) (Bảng 1 và Hình 1). Tuy 
nhiên, cũng dễ dàng nhận thấy rằng hiệu ứng tăng 
trưởng giữa các lô cho ăn bổ sung oligo-β-glucan
ở nồng độ khảo sát hầu như không khác biệt 
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thống kê. �êm vào đó, kết quả ở bảng 1 cũng cho 
thấy hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) cho mỗi kg tăng 
trọng ở các nghiệm thức tôm hùm đá cho ăn bổ sung  
oligo-β-glucan 1.000 - 3.000 ppm là 4,83 - 4,92 và 
thấp hơn đáng kể (p < 0,05) SVĐC (5,82) và hệ 
số FCR đạt thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn bổ 
sung 1.000 ppm với chỉ 4,83 kg thức ăn cho mỗi kg  
tăng trọng. Hơn nữa, ở các nghiệm thức bổ sung 
1.000 - 3.000 ppm thì hệ số tăng trưởng tương đối 
tương ứng là 2,27 - 2,29 %/ngày cao hơn đáng kể 
SVĐC chỉ với 2,21%/ngày (p < 0,05). Kết quả này 
cho thấy triển vọng của việc cho ăn bổ sung oligo-β-
glucan giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong nuôi tôm  
hùm đá. 

Hình 1. Khối lượng tôm hùm đá sau 7 tháng
cho ăn bổ sung oligo-β-glucan

Trong nuôi tôm, tỷ lệ sống của tôm là chỉ tiêu 
rất quan trọng ảnh hưởng nhiều đến năng suất tôm 
thu hoạch. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống của tôm hùm 
được gia tăng một cách đáng kể cho ăn bổ sung chế 
phẩm oligo-β-glucan chế tạo bằng phương pháp 
chiếu xạ. Cụ thể, tỷ lệ sống dao động từ 91,4 đến 
93,0% ở các nghiệm thức cho ăn bổ sung oligo-
β-glucan ở các nồng độ 1.000 - 3.000 ppm, trong 
khi nghiệm thức đối chứng (ĐC) chỉ đạt 80,3%. 
Nghiệm thức cho ăn bổ sung 1.000 ppm oligo-β-
glucan đạt hiệu quả nhất với mức tăng đến 15,5% 
SVĐC  (bảng 1).

Cho đến nay, oligo-β-glucan chế tạo bằng 
phương pháp chiếu xạ chưa được sử dụng trong 
nghiên để đánh giá hiệu quả tăng trưởng ở tôm. Tuy 
nhiên, β-glucan chưa cắt mạch đã được sử dụng 
rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản như một chất 
thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng tỷ lệ sống và giảm hệ 
số FCR (Andrino et al., 2014; Li et al., 2019).

3.2. Ảnh hưởng của bổ sung các nồng độ oligo-
β-glucan trong thức ăn lên các chỉ tiêu miễn dịch 
của tôm hùm đá

Việc gia tăng tỷ lệ sống ở tôm hùm đá khi cho 
ăn oligo-β-glucan có lẽ là do hoạt chất này đã có tác 
dụng làm gia tăng các yếu tố miễn dịch không đặc 
hiệu ở tôm. Kết quả từ hình 4 cho thấy SVĐC, khi 
bổ sung oligo-β-glucan ở các nồng độ khác nhau từ 
1.000 đến 3.000 ppm thì tôm hùm đã làm gia tăng về 
chỉ số HTC trong máu. Trong đó, nghiệm thức cho 
ăn 1.000 ppm có HTC đạt 17,47 × 106 tế bào/mL và 
cao hơn gấp 2 lần so với nghiệm thức ĐC (với chỉ 
8,60 × 106 tế bào/mL) và cao hơn các nghiệm thức 
thức ăn có bổ sung 2.000 (10,09 × 106 tế bào/mL) 
và 3.000 ppm (11,83 × 106 tế bào/mL). Ở các loài 
giáp xác thì tế bào máu có vai trò rất quan trọng 
trong quá trình đáp ứng miễn dịch của chúng, khi 
có vật thể lạ tấn công vào cơ thể thì máu thực hiện 
chức năng của mình để chống lại vật thể lạ như thực 
bào, tạo thể bao, thể hạch, melanin hóa, hoạt hóa 
hệ thống Pro-PO và sự chết của tế bào (Söderhäll 
and Cerenius, 1992). Vật thể lạ khi xâm nhập vào 
cơ thể tôm sẽ kích thích hệ thống miễn dịch không 
đặc hiệu của tôm hoạt động tăng lên để nhằm bảo 
vệ cơ thể (Jiravanichpaisal et al., 2006). Do đó sự gia 
tăng HTC ở tôm hùm có thể được giải thích là do 
oligo-β-glucan đã kết hợp với thụ quan glucan đặc 
hiệu nằm trên tế bào đại thực bào, như vậy, nó sẽ 
hoạt hóa tế bào này. Khi đại thực bào được hoạt hóa 
sẽ sinh ra các cytokine có nhiệm vụ chuyển thông 
tin cần thiết đến các tế bào miễn dịch khác và cuối 
cùng hoạt hóa hệ thống miễn dịch và giúp cho vật 
chủ tăng cường hoạt tính miễn dịch.

Ngoài khả năng làm tăng tổng lượng tế bào máu, 
hoạt tínhh tăng cường miễn dịch của chế phẩm 
oligo-β-glucan ở tôm hùm đá trong nghiên cứu 
này còn thể hiện qua việc gia tăng hoạt động thực 
bào, tăng hoạt tính của các enzyme đóng vai trò 
quan trọng trong cơ chế miễn dịch là PO và SOD  
(Bảng 2). Kết quả từ bảng 2 cho thấy hoạt độ thực 
bào trong máu của tôm ở các nghiệm thức ăn có bổ 
sung oligo-β-glucan cũng cao hơn rất đáng kể SVĐC 
(p < 0,05). Cụ thể, hoạt độ thực bào xác định được 
trong máu tôm ở nghiệm thức ĐC chỉ là 13,16% 
nhưng tăng lên đến khoảng 23,1% trong máu tôm 
ở lô cho ăn thức bổ sung 1.000 - 2.000 ppm oligo-
β-glucan (gấp 1,8 lần SVĐC). Tương tự, ở lô có bổ 
sung 3.000 ppm oligo-β-glucan, hoạt độ thực bào 
cũng ghi nhận tăng cao hơn SVĐC là 20,2%. 
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Bên cạnh đó, việc cho ăn bổ sung oligo-β-glucan 
còn có tác dụng làm tăng đáng kể hoạt độ PO trong 
máu tôm so với nghiệm thức ĐC (p > 0,05). Cụ 
thể, ở nghiệm thức cho ăn 1.000 ppm thì hoạt tính 
enzyme PO là 28,67 đơn vị/mg protein/phút, trong 
khi giá trị xác định được ở tôm ĐC là 22,00 đơn vị/
mg protein/phút. Trong khi ở các nghiệm thức cho 
ăn 2.000 và 3.000 ppm thì hoạt tính enzyme PO là 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê SVĐC (bảng 2). 
Hoạt tính PO là một thành phần quan trọng trong 
hệ thống miễn dịch ở tôm, giúp nhận dạng vật thể 
lạ; hệ thống này được kích hoạt bởi các thành phần 
của vách tế bào vi khuẩn như peptidoglican, β-1,3-
glucan, lipopolysaccharide và làm cho các proPO 
chuyển thành PO (Ashida and Yamazaki, 1990). 
Chang và cộng tác viên (2011) đã chỉ ra rằng hoạt 
tính của PO ở tôm cho ăn bổ sung β-glucan tăng so 
với tôm ĐC sau khi được cảm nhiễm với vi khuẩn 
Vibrio alginolyticus, điều này chứng tỏ β-glucan có 
khả năng hoạt hóa hệ thống enzyme PO để tạo ra 
các chất kháng khuẩn (Chang et al., 2011).

�êm vào đó, hoạt tính của enzyme SOD trong 
máu của tôm hùm đá ở các nghiệm thức cho ăn 
thức ăn bổ sung oligo-β-glucan cũng cao hơn và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê SVĐC (p < 0,05). Cụ 
thể, hoạt tính enzyme SOD ở nghiệm thức ĐC chỉ 
đạt 0,86 nhưng tăng lên 1,16 đơn vị/mL ở nghiệm 
thức cho ăn bổ sung 1.000 ppm oligo-β-glucan. 
Hoạt động của enzyme SOD là một trong những 
cơ chế bảo vệ giúp tôm chống stress oxy hóa do ô 
nhiễm, bệnh truyền nhiễm, tình trạng thiếu oxy, 
v.v. (Neves et al., 2000).

Như vậy, sau 7 tháng cho tôm ăn thức ăn có bổ 
sung oligo-β-glucan ở các nồng độ 1.000 - 3.000 
ppm đã có tác dụng thúc đẩy quá trình tăng trưởng 
của tôm hùm đá, đồng thời còn kích thích gia tăng 
các chỉ tiêu miễm dịch không đặc hiệu trong máu 

tôm như tổng lượng tế bào máu, hoạt độ thực bào, 
hoạt tính các enzyme PO và SOD, từ đó làm gia 
tăng đáng kể tỷ lệ sống của tôm khi thu hoạch so 
với tôm ĐC. Trong đó, nồng độ cho ăn bổ sung hiệu 
quả nhất của oligo-β-glucan đối với tôm hùm đá là 
1.000 ppm.

IV. KẾT LUẬN
Chế phẩm oligo-β-glucan có Mw~15 kDa chế 

tạo bằng phương pháp chiếu xạ đã có tác dụng kích 
thích tăng trưởng ở tôm hùm đá cao hơn 18,3% và 
tăng tỷ lệ sống khoảng 16,0% so với nghiệm thức đối 
chứng không cho ăn bổ sung β-glucan. Bên cạnh 
đó, oligo-β-glucan đã có tác dụng kích thích làm 
tăng các chỉ số miễn dịch không đặc hiệu gồm tổng 
lượng tế bào máu, hoạt độ thực bào, hoạt độ các 
enzyme miễn dịch PO và SOD ở tôm hùm đá. Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê về các chỉ số tăng trưởng và các 
chỉ tiêu miễn dịch giữa các lô tôm hùm cho ăn bổ 
sung oligo-β-glucan trong khoảng nồng độ 1.000 - 
3.000 ppm. Từ đó cho thấy nồng độ sử dụng ở mức 
1.000 ppm hiệu quả nhất. Những kết quả này cho 
thấy chế phẩm oligo-β-glucan có Mw~15 kDa chế 
tạo bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma Co-60 là 
rất có triển vọng để sử dụng làm chất thúc đẩy tăng 
trưởng và kích thích miễn dịch trong nuôi tôm, đặc 
biệt là trong nuôi tôm hùm thương phẩm.
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chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.

Bảng 2. Chỉ số miễn dịch ở tôm hùm đá sau 180 ngày cho ăn thức ăn bổ sung oligo-β-glucan
có Mw ~ 15 kDa ở các nồng độ khác nhau

Nồng độ oligo-β-glucan 
cho ăn bổ sung

Tổng tế bào máu,  
tế bào × 106/mL

Hoạt độ thực bào 
(PA), %

Hoạt độ enzyme PO, 
U/mg protein/phút

Hoạt độ enzyme 
SOD, đơn vị/mL

0 (Đối chứng) 8,60a 13,16a 25,00a 0,86a

1000 ppm 17,47c 23,05b 29,67b 1,16b

2000 ppm 10,09ab 23,01b 23,33a 0,99ab

3000 ppm 11,83b 20,23b 27,00ab 1,00ab

CV (%) 32,32 23,45 10,39 12,01
Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột theo sau bởi cùng ký tự thì sai khác không có ý nghĩa (p < 0,05) theo Ducan. 
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E�ect of supplementation of diet with oligo-β-glucan prepared by γ-ray irradiation
on growth, survival and immune indexes of lobster (Palinuridae homarus)

Le Quang Luan, Nguyen Trong Nghia,  
Le �i �u �ao, Nguyen �anh Vu

Abstract
Water-soluble oligo-β-glucan with molecular weight (Mw) of about 15 kDa prepared by γ-ray irradiation was used 
to evaluate growth-promotion and immuno-stimulation e�ects in lobster (Palinuridae homarus). �e obtained 
results showed that lobsters fed feed with oligo-β-glucan supplements at concentrations of 1,000 - 3,000 ppm 
signi�cantly enhanced the growth rate and biomass of supplemented shrimps compared to those of control one. 
�e above supplementation also increased the survival rate by 13.6 - 16.0% and reduced 0.9 - 1.0 feed conversation 
rate of tested lobsters. �e supplementation of oligo-β-glucan product also signi�cantly stimulated immune indexes 
such as total haemocyte count, phagocytosis activity, phenoloxidase and superoxide dismutase in tested shrimps 
compared to those in the untreated control. �erefore, the supplementation of oligo-β-glucan at 1,000 ppm can be 
seen as a suitable concentration. �e results from this study revealed that the oligo-β-glucan product with Mw~15 
kDa prepared by γ-irradiation has a very promising potential for application as a natural growth promotor and 
immunostimulant in P. homarus lobster culture.
Keywords: Lobster (Palinuridae homarus), immunostimulant, oligo-β-glucan, γ-ray irradiation
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THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH 
VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 

Lê Quốc Việt1, Trương Quốc Phú1, Trần Ngọc Hải1 

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định mật độ tôm nuôi thích hợp cho sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và đồng thời nâng cao 

năng suất tôm nuôi trong hệ thống tuần hoàn kết hợp đa loài. �í nghiệm được bố trí trong bể có thể tích 10 m3, 
độ mặn 15‰, độ kiềm từ 137,1 -138,9 mg CaCO3/L, thời gian nuôi tôm 70 ngày. Hệ thống gồm 3 bể nuôi tôm 
với mật độ khác nhau (100 con/m3, 200 con/m3, 300 con/m3), 1 bể cá rô phi, 1 bể rong, và 1 bể giá thể. Tôm có 
khối lượng và chiều dài ban đầu lần lượt là 0,28 g và 3,41 cm. Sau 70 ngày nuôi ở mật độ 200 con/m3, tôm phát 
triển tốt nhất với khối lượng 16,15 g/con, tỷ lệ sống 95,4%, sinh khối 3,1 kg/m3 và giá thành thức ăn để tăng 1 
kg tôm là 34.111 đồng, thích hợp để nuôi thương phẩm.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, Boone 1931), hệ thống tuần hoàn, mật độ
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Ngành nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế nước ta, trong đó tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) là đối tượng 
nuôi quan trọng với sản lượng không ngừng tăng 
qua các năm. Tôm thẻ chân trắng có nhiều ưu điểm 
như: tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn 
và nuôi được ở mật độ cao mang lại hiệu quả kinh 
tế cao cho người nuôi (Wyban et al., 1995). �eo 

�u Hiền (2020), sản lượng tôm nước lợ trên cả 
nước đạt 773,3 nghìn tấn, trong đó tôm sú đạt 185 
nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng đạt 588,3 nghìn tấn. 
Hiện nay, nuôi trồng thủy sản được quy hoạch phát 
triển theo hướng thâm canh và siêu thâm canh, 
tuy nhiên vấn đề môi trường và dịch bệnh là thách 
thức lớn. Năm 2020, cả nước bị thiệt hại hơn 38.763 
nghìn ha nuôi tôm do ảnh hưởng của dịch bệnh và 
môi trường (Hải Lý, 2020). Việc phát triển các hệ 


